
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 7,116,747,924      

1 02/03/2020 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô TK 801 2,000,000             

2 06/03/2020 Chú Thọ công ty vận tải Trung Việt cho TM 4,000,000             

3  Lãi không kì hạn của 1 tỷ 1,369,863             

4 07/03/2020 Cô Bác trong buổi nhạc Góp Lá Mùa Xuân ở Quận Cam cho thêm TM 12,000,000           

5  Cô Liên Hoa, Chú Huỳnh Hội FOODAID cho TM 5,000,000             

6 08/03/2020 Bác Phuong Tran ở Mỹ cho 300$*23100 6,930,000             

7 10/03/2020 Qũy CHSĐT cho vô TK 801 5,000,000             

8  Công Ty Kiswire cho vô TK 801 10,357,000           

9  Cô Chú Them Nguyen ở Mỹ cho vô TK 801 46,200,000           

10  Công Ty Vận Tải Trung Việt cho vô TK 801 53,800,000           

11 15/03/2020 Thu tiền cho thuê nhà 11,400,000           

12 19/03/2020 Công ty Mai Phương cho vô TK 801 6,000,000             

13  Công ty Hoa Keo Binh Thanh cho vô tài khoản 801 50,000,000           

14 21/03/2020 Cô Thao Tran ở Mỹ cho 200$*23500 4,700,000             

15 24/03/2020 1 Cô Bác cho vô TK801 2,000,000             

16 29/03/2020 Bác Phuong Tran ở Mỹ cho 300$*23500 7,050,000             

17 31/03/2020 Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 94,543                  

Tổng Trong kỳ 227,901,406         

Tổng Cuối kỳ 7,344,649,330      

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

Số dư đầu kỳ 22,774,538,583    

1 01/03/2020 Tiền chợ 443,000                

2 02/03/2020 Tiền chợ 1,708,000             

3  Mua khẩu trang 84,000                  

4  Tiền chợ 385,000                

5 03/03/2020 Mua bánh mì 105,000                

6  Tiền xe cho 6 HS về quê + ăn 1,680,000             

7  Mua bóng đèn 110,000                

8  Tiền chợ 918,000                

9  Mua xông, hộp nhựa 1,280,000             

10  Tiền chợ 1,197,000             

11 05/03/2020 Tiền chợ 798,000                

12 06/03/2020 Tiền xe thầy Vinh đưa học trò đi Vũng Tàu nhận học bổng 1,200,000             

13  Tiền ăn 465,000                

14  Tiền ở 300,000                

15  Tiền chợ 982,000                

16  Tiền gas 260,000                

17 07/03/2020 Tiền chợ 2,000,000             
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18  Mua 1 mainboad vi tính 800,000                

19  Tiền chợ 480,000                

20 08/03/2020 Tiền chợ 923,000                

21 09/03/2020 Tiền học tiếng nhật cho Thiện 30,000,000           

22  Tiền chợ 952,000                

23  Tiền xăng 50,000                  

24 10/03/2020 Tiền chợ 1,134,000             

25  Mua cám gà 60,000                  

26 11/03/2020 Mua 2 cục wifi + 300m cáp + đầu cáp 6,510,000             

27  Tiền chợ 674,000                

28  Mua hạt giống 50,000                  

29 12/03/2020 Mua dưa 200,000                

30  Tiền chợ 1,272,000             

31 13/03/2020 Tiền chợ 851,000                

32 14/03/2020 Tiền chợ 1,022,000             

33 15/03/2020 Thay ổ cứng laptop 800,000                

34  Tiền internet 546,000                

35  Mua rau 150,000                

36  Mua xăng 50,000                  

37  Tiền rác 100,000                

38  Tiền cho SV Phụng 3,000,000             

39  Tiền cho SV Thúy 1,500,000             

40  Tiền cho SV Linh 2,000,000             

41  Sửa nhà WC nhà Sài Gòn 1,700,000             

42  Mua rèm cửa + ổ khóa 350,000                

43  Tiền chợ 1,278,000             

44 16/03/2020 Mua keo con chó 55,000                  

45  Tiền thuốc và ăn cho HS Ngân 5,000,000             

46  Tiền chợ 623,000                

47 17/03/2020 Tiền chợ 1,069,000             

48  Mua đinh vít 40,000                  

49 18/03/2020 Mua trái cây 1,500,000             

50  Mua 5 bóng đèn led 850,000                

51  Tiền chợ 895,000                

52  Mua gà con 700,000                

53 19/03/2020 Mua 5 nắp bồn cầu 475,000                

54  Mua ván thông 3,040,000             

55  Tiền xe chở ván 100,000                

56  Mua phân bò và đất sạch 3,550,000             

57  Mua giấy nhám, bánh mài 165,000                

58  Mua bít đầu vuông 2 20,000                  

59  Mua đèn led 1,140,000             

60  Tiền chợ 862,000                

61  Mua xăng 80,000                  

62 20/03/2020 Mua đinh 20,000                  

63  Mua đinh 60,000                  

64  Tiền chợ 827,000                

65  Tiền điện thoại 1,887,000             

66 21/03/2020 Mua đinh vít 95,000                  

67  Mua bay thợ hồ 50,000                  

68  Tiền chợ 653,000                

69 22/03/2020 Công thợ hồ 2 ngày 650,000                

70  Tiền chợ 626,000                

71 23/03/2020 Mua thép 28,946,000           

72  Tiền điện   4,284,584             

73  Cắt bảng mã thép 1,200,000             

74  Thay drum máy in 350,000                

75  Tiền chợ 980,000                

76  Tiền gas 260,000                

77  Mua que hàn 55,000                  

78  Mua nước ngọt 50,000                  

79 24/03/2020 Tiền chợ 973,000                



80 25/03/2020 Cắt bảng mã thép 410,000                

81  Mua linh kiện 30,000                  

82  Tiền chợ 1,047,000             

83  Mua nước ngọt 185,000                

84  Mua đồ ăn cho cá 24,000                  

85  Mua đá   10,000                  

86 26/03/2020 Mua tấm cemboad và nhựa 6,295,000             

87  Tiền chợ 1,073,000             

88  Mua cám gà 100,000                

89  Làm chìa khóa 25,000                  

90 27/03/2020 Mua trái cây 1,050,000             

91  Mua nước ngọt 258,000                

92  Tiền điện 4,284,000             

93  Tiền chợ 1,065,000             

94  Mua xăng 50,000                  

95  Mua nước ngọt 180,000                

96  Mua nước suối 88,000                  

97  Mua dây nilong 15,000                  

98  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33,000                  

99 28/03/2020 Mua que hàn, đá cắt 535,000                

100  Mua tol 3,259,000             

101  Mua thép hộp 3,090,000             

102  Mua thép gân 10 3,856,000             

103  Mua đá cắt 180,000                

104  Mua đá cắt 40,000                  

105  Mua đá cắt 56,000                  

106  Tiền chợ 778,000                

107  Thay nhớt 70,000                  

108  Mua nước đá 5,000                    

109  Mua dây curo 40,000                  

110  Làm chìa khóa 10,000                  

111 29/03/2020 Công thợ hồ 2 ngày 600,000                

112  Tiền chợ 1,289,000             

113  Tiền gas 260,000                

114 30/03/2020 Mua thép hộp 4,840,000             

115  Mua trái cây 550,000                

116  Mua 10 lít chống thấm 1,240,000             

117  Mua 12 tấm cemboad 2,340,000             

118  Mua vít bắn tol 70,000                  

119  Mua xăng, sơn 175,000                

120  Mua rulo sơn 100,000                

121  Mua linh kiện 400,000                

122  Xe chở khách 1,000,000             

123  Tiền chợ 1,033,000             

124  Mua muỗng 50,000                  

125  Mua nước ngọt 120,000                

126  Mua nước đá 20,000                  

127  Mua nước ngọt 240,000                

128  Mua nước đá 16,000                  

129  Mua đinh 60,000                  

130  Mua trái cây 450,000                

131  Mua vít  80,000                  

132  Mua xăng 60,000                  

133  Mua sơn 75,000                  

134  Mua sơn đen 40,000                  

135  Mua aqa 400,000                

136 31/03/2020 Quyết toán xi măng, cát, đá 12,345,000           

137  Mua 1 hộp que hàn 55,000                  

138  Mua xi măng, đá 1*2, máy trộn bê tông 2,050,000             

139  Tiền chợ 1,350,000             

140  Chi tiền lương tháng 3 Thầy Minh 10,000,000           

141  Chi tiền lương tháng 3 Thầy Kỳ 6,000,000             



142  Chi tiền lương tháng 3 Chú Sang 8,000,000             

143  Chi tiền lương tháng 3 Cô Thảo 8,000,000             

144  Chi tiền lương tháng 3 Cô Loan 4,000,000             

145  Chi tiền lương tháng 3 Cô Hân 6,000,000             

146  Mua nước đá 6,000                    

147  Mua 3kg chanh 84,000                  

148  Mua nước đá 12,000                  

149  Mua que hàn 55,000                  

150  Mua xăng 50,000                  

151  Mua 2 quả cầu lan can 68,000                  

 Tổng chi trong kỳ 234,221,584         

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 7,110,427,746      

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 7,110,427,746      

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính

Số dư đầu kỳ

1 20/03/2020 Gia đình Cô Chú Vân Tài cho 2 thùng nước tương -                        

2 21/03/2020 Chú Hải cho 10 bao gạo, 2 thùng dầu ăn -                        

3
25/03/2020

Một Cô Bác cho 2 thùng nước tương, 40 thùng mì, 10 bao gạo, 2 bao đường, 1 bao muối, 2 

thùng bột giặt
-                        

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       
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